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A. Sơ lược lý lịch:
Họ và tên: Huỳnh Văn Thảo, Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỘ CƠ I
B. Nội dung
I. Thực trạng và nguyên nhân
 1. Thực trạng
Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1 là trường có truyền thống về phong trào “Rèn chữ, giữ vở” nhưng hiện nay chữ viết của học sinh trong đơn vị trường nói chung, đối với học sinh lớp 3 nói riêng có dấu hiệu giảm sút. Đa số học sinh chưa thực sự chú ý vào việc rèn chữ giữ vở. Tỉ lệ học sinh viết chữ đẹp còn ít, hầu hết các em chưa nắm vững quy trình viết chữ, chữ viết tùy tiện, nét cao, nét thấp, viết hoa chưa đúng mẫu... Chữ viết của học sinh lớp tôi khi mới nhận lớp cụ thể như sau:

	Tổng số

Học sinh
Năm học:

2019-2020


	Chữ viết 
đúng, đẹp
	Chữ viết chưa đúng độ cao, mẫu chữ  
	Chữ viết 
chưa đúng khoảng cánh
	Chữ viết
dính nét

	
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ

	32 em
	6 em
	18,7%
	14 em


	43,8%
	7 em


	21,8%
	5
	15,7%


2. Nguyên nhân
Những năm gần đây phong trào “Rèn chữ, giữ vở” đã lan rộng chữ viết của học sinh cũng đã đ​ược cải thiện. Nhiều giáo viên đã trăn trở, góp nhiều công sức rèn viết, nội dung và ph​ương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng chữ viết của học sinh. Bên cạnh đó vẫn còn giáo viên chưa thật sự quan tâm trong công tác luyện chữ. Cụ thể:
- Do giáo viên ở lớp dưới chú trọng truyền thụ kiến thức hơn là rèn luyện chữ viết. Học sinh viết sao cũng được thiếu sự quan tâm của giáo viên.

- Phân môn tập viết giáo viên còn xem nhẹ, thường giao cho học sinh tự viết.

- Hằng ngày giáo viên không nhận xét trong tập để học sinh thấy lỗi về chữ viết của mình.

- Học sinh còn dùng nhiều loại bút khác nhau nhất là bút bi trơn khó viết, tư thế ngồi và cách cầm bút chưa đúng. 
        - Chữ viết của một số giáo viên còn chưa đúng mẫu, chưa đúng độ cao khoảng cách theo mẫu. Trình bày bảng chưa cẩn thận, còn tùy tiện.

        - Giáo viên chưa có phương pháp rèn luyện chữ viết phù hợp để học sinh dễ dàng tiếp thu và có thói quen cẩn thận khi viết chữ.
II. Biện pháp đã thực hiện
1. Rèn chữ mẫu của giáo viên 

Thực tế thấy rằng nếu giáo viên viết chữ đúng, đẹp và có ý thức rèn chữ viết thì chất lượng chữ viết của lớp đó sẽ cao và qua thực tế ở mỗi lớp khác nhau thì chữ viết của học sinh sẽ khác nhau và học sinh trong một lớp thì chữ viết lại tương đối giống nhau và rất giống chữ của giáo viên. Một giáo viên có chữ viết đẹp sẽ có thể có nhiều học trò viết chữ đẹp và ngược lại. Như vậy muốn dạy cho học sinh kĩ năng viết chữ đúng yêu cầu, luyện cho học sinh viết chữ ngày càng đẹp ngoài việc nắm vững nội dung phương pháp dạy học, giáo viên còn cần có khả năng viết chữ đẹp để học sinh noi theo. 

Nhận thức được điều đó, tôi quyết tâm luyện chữ viết theo mẫu chữ mới theo Quyết định số 31/2002/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: Hằng ngày, ngoài việc rèn chữ trong lúc giảng dạy, tôi còn giành một ít thời gian để luyện viết thêm ở nhà vào vở theo quy định của nhà trường. 
2. Phân loại chữ viết học sinh - Xây dựng nề nếp phong trào rèn chữ viết
Vào đầu năm học mới tôi tiến hành kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh. Phân loại chữ viết của học sinh theo từng nhóm để có phương pháp rèn luyện chữ phù hợp. “Loại chữ đúng, đẹp. Loại chữ sai độ cao. Loại chữ sai khoảng cách. Loại chữ dính nét...”
Hướng dẫn học sinh nên dùng loại vở nào, dùng loại bút nào để luyện viết, hướng dẫn học sinh cách bọc vở và bảo quản, giữ gìn sách vở như thế nào. Hướng dẫn cho học sinh các tiêu chuẩn cần phấn đấu để đạt  “Vở sạch - Chữ đẹp”. Đồng thời cùng học sinh ra quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu về phong trào rèn chữ viết và giữ gìn sách vở. 

Hướng dẫn cách trình bày ở vở của học sinh trong từng thể loại bài, cách kẻ vở  khi  hết  bài, cách trình bày các thể thơ khi viết bài để thống nhất trong cả lớp.

Hằng ngày, hằng tuần giáo viên phải kiểm tra chấm và nhận xét, động viên để học sinh cố gắng hơn ở những lần sau.

Kết hợp tốt với chuyên môn, Đoàn - Đội đánh giá phong trào “Vở sạch - Chữ đẹp” theo từng đợt, từng học kì và cả năm học một cách nghiêm túc, chặt chẽ.       
3. Hướng dẫn tư thế ngồi và cách cầm bút
Để giúp các em viết được những nét chữ đúng mẫu, đẹp tôi hướng dẫn cả lớp tư thế ngồi viết: “ngồi tư thế ngay ngắn, lưng thẳng, không được tì ngực vào cạnh bàn, đầu hơi cúi, mắt cách trang giấy khoảng 25 - 30 cm”. Tư thế ngồi viết không ngay ngắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chữ viết. Ngồi nghiêng vẹo sẽ kéo theo chữ viết không thẳng, bị lệch dòng. Không những thế còn có hại cho sức khoẻ: sẽ bị cận nếu cuối mặt sát vở, vẹo cột sống, gù lưng... nếu ngồi viết không ngay ngắn. Trước mỗi giờ viết bài, đặc biệt là giờ học Tập viết tôi thường yêu cầu các em nhắc lại tư thế ngồi viết dần dần các em sẽ có thói quen ngồi đúng tư thế.

Một việc cũng hết sức quan trọng giúp cho việc viết chữ đẹp là cách cầm bút và cách đặt vở trên bàn. Điều này các em được tôi hướng dẫn kĩ càng: “Khi viết, các em cần cầm bút bằng 3 ngón tay (ngón trỏ, ngón cái, ngón giữa) của bàn tay phải. Đầu ngón cái đặt ở phía trái, đầu ngón trỏ phía bên phải, phía bên phải của đầu bút tựa vào đầu đốt giữa ngón tay giữa, cán bút nghiêng về bên phải cổ tay, khuỷu tay và cánh tay cử động  mềm mại” khoảng cách giữa ngòi bút với tay từ 1-1,5 cm (giáo viên làm mẫu cho học sinh quan sát).
4. Rèn kỹ năng viết chữ đúng, đẹp qua tiết tập viết 

Chúng ta biết rằng muốn viết đẹp thì trước tiên là phải viết đúng mẫu chữ, kích cỡ, độ cao, tốc độ viết đảm bảo. Vì thế trong quá trình dạy Tập viết và trong cách hướng dẫn học sinh viết, tôi sẽ củng cố, nhắc lại và khắc sâu cho các em nhớ lại cách viết .

a) Trước tiên, giáo viên cần hướng dẫn học sinh nhớ các đường kẻ trong bảng con và trong vở Tập viết. Việc này cũng góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy viết chữ.


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


     * Bảng con:

1. Đường kẻ ngang 1



4. Đường kẻ ngang 4

2. Đường kẻ ngang 2



5. Đường kẻ ngang 5

3. Đường kẻ ngang 3



6. Đường kẻ ngang 6

Có những chữ cái cao một đơn vị được xác định bằng đường kẻ 2 và đường kẻ 1: a, o, c...
Có những chữ cái cao 2 đơn vị rưỡi được xác định bằng đường kẻ ngang 1, đường kẻ ngang 2 và đường kẻ ngang 3: b, g, h...
      
* Vở Tập viết (vở in và vở ô li):

Vở tập viết của các em đã có sẵn đường kẻ, giáo viên cần hướng dẫn để các em nắm được một số quy ước về cách gọi.

b) Giúp học sinh củng cố, nhớ lại và nắm chắc các nét cơ bản:

Từ những nét cơ bản này, sẽ tạo thành các chữ cái. Với một số kinh nghiệm bản thân cùng với sự trao đổi, học hỏi đồng nghiệp, tôi nhận thấy: nếu học sinh viết các nét cơ bản không đúng, không đẹp thì việc viết chưa đúng, chưa đẹp là điều không tránh khỏi. Vì vậy, tôi sẽ củng cố lại cho các em cách viết các nét cơ bản, điểm đặt bút, dừng bút.

Chẳng hạn, với nét khuyết trên, nét khuyết dưới, học sinh không rèn viết ngay từ đầu thì dễ viết lệch, chưa đúng mẫu sẽ dẫn đến những chữ được tạo bởi 2 nét đó như: h, k, g, y... cũng không được đẹp và đây cũng là 2 nét khó mà học sinh thường lúng túng khi viết.

Chú ý: nét khuyết phải tròn, thon đều, không to quá, cũng không nhỏ quá hoặc không bị vuông đầu và đặc biệt điểm gặp nhau của hai nét phải ở đường kẻ 2 từ dưới lên với nét khuyết trên, đường kẻ 1 với nét khuyết dưới.

Không chỉ vậy, muốn học sinh viết đẹp thì với những chữ khó viết, tôi thường cho các em luyện viết vào bảng con nhiều lần, đến khi nào học sinh viết tương đối đồng đều thì lúc đó mới viết vào vở. Những học sinh nào viết bảng chưa đúng, chậm, tôi thường xuống tận nơi cầm tay uốn nắn các em viết đúng.

c) Hướng dẫn viết nối nét và cách đặt dấu thanh:

Khi học sinh đã viết các con chữ đúng mẫu, thì việc hướng dẫn nối chữ cũng rất quan trọng. Học sinh biết cách nối chữ thì bài viết mới rõ ràng đều và đẹp được, hơn nữa mới đảm bảo được tốc độ viết ở những lớp trên.

Tôi hướng dẫn kĩ học sinh điểm dừng bút của chữ đứng trước sao cho hợp lý. Ví dụ chữ “uê”. Cần điều tiết điểm bắt đầu của chữ ê đi sau thấp xuống một chút và kéo dài, nét kết thúc của chữ cái đứng trước lên cao một chút. Viết sát quá hoặc xa quá đều không đẹp.

Tầm quan trọng của viết dấu thanh:

Dấu thanh không được viết to quá, bé quá và phải viết đúng vị trí. Thực tế trong những năm dạy Tiếng Việt lớp 3 tôi thấy học sinh thường mắc tình trạng các dấu thanh viết cao quá, ảnh hưởng lớn đến chất lượng chữ viết. Tôi luôn nhắc học sinh dấu thanh viết vừa phải và gần chữ nhưng không được dính vào chữ và đặc biệt lưu tâm đến những em hay viết dấu sai vị trí thường gọi lên viết lại nhiều lần để nhớ.

 Với học sinh tiểu học, nhất là học sinh đầu cấp, thường hiếu động, thiếu kiên trì nên nhiều em không tự giác khi viết bài. Các em muốn viết thật nhanh  cho hết bài để chơi. Để khắc phục điều này, tôi có quy định với học sinh: viết từng dòng theo hiệu lệnh của tôi. Nhờ vậy, tránh được tình trạng viết nhanh, viết ẩu trong quá trình viết của học sinh. Đặc biệt, với những em viết đẹp, có nhiều cố gắng thì tôi sẽ tuyên dương trước lớp để các em khác nhìn vào noi theo.

Sau khi học sinh viết xong bài, giáo viên cần nhận xét ngay một số vở, sửa lỗi sai cho học sinh, tuyên dương những bài viết tốt.

Với học sinh, việc củng cố bài của giáo viên cũng góp phần rất quan trọng để tạo hứng thú cho học sinh, giáo viên có thể tiến hành theo cách sau để thu hút học sinh đến với các giờ Tập viết tiếp theo.

- Cho học sinh nhận xét bài viết của bạn và bài viết của chính mình để các em nhận ra những điểm được và chưa được để sửa chữa. Cho học sinh luyện viết lại những chữ chưa đạt yêu cầu.

- Tổ chức một số trò chơi để tránh căng thẳng, mệt mỏi cho học sinh: Thi viết chữ đẹp, thành lập câu lạc bộ viết chữ đẹp,... cuối mỗi tuần giáo viên tổ chức tổng kết phong trào, tuyên dương và trưng bày những bài viết đẹp tại góc học tập của lớp để học sinh cả lớp tham khảo, học hỏi.

Trong tất cả các môn học giáo viên không nên cho bài để học sinh tự làm mà phải xuống từng bàn, từng em quan sát nhắc nhở những em viết ẩu, chưa đúng mẫu, chỉ ra lỗi sai của học sinh và chỉ cho học sinh cách sửa sai kịp thời. Bên cạnh đó cũng nên thường xuyên tuyên dương những em viết đẹp, có tiến bộ về chữ viết và cả tinh thần học tập. Ngay ở lớp tôi những em tiến bộ được nêu gương trước lớp, được ghi tên trên bảng tuyên dương hằng tuần. Hằng tháng thưởng cho các em một món quà nhỏ như viết chì, thước kẻ, cục gôm hoặc một quyển nháp nho nhỏ hoặc có khi chỉ vài viên kẹo thôi cũng làm cho các em rất thích thú. Nhờ vậy số lượng những em có chữ viết tiến bộ cũng được nhân lên rõ rệt. 

d) Hướng dẫn và hình thành kỹ thuật viết cho học sinh:

Dạy học sinh các thao tác viết chữ từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm các kỹ năng viết nét, liên kết nét tạo các chữ cái và liên kết chữ cái tạo thành chữ ghi tiếng. Đồng thời giúp các em xác định khoảng cách, vị trí, cỡ chữ trên vở kẻ ô li để hình thành kỹ năng viết đúng mẫu, rõ ràng và cao hơn là viết đúng và đẹp. 

Hướng dẫn thêm về kỹ thuật viết như: Lia bút, rê bút hay viết liền mạch cho các em. 

Chuẩn bị đầy đủ phương tiện phục vụ giảng dạy như: bảng phụ có kẻ sẵn dòng kẻ để viết chữ cái, từ ứng dụng và câu ứng dụng. 

Khi viết chữ mẫu giáo viên phải vừa viết vừa phân tích chữ thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh cho học sinh thấy được tay giáo viên khi viết chữ từ điểm đặt bút, cách rê và lia bút, điểm dừng bút. Có như vậy học sinh mới xác định được cách viết chữ. 

Không được bỏ qua khâu thực hành viết bảng con.

e) Phối hợp với phụ huynh học sinh:

Với những em chưa có ý thức rèn chữ, chữ viết ẩu thì ngoài việc kèm thêm ở lớp, tôi còn trực tiếp gặp gỡ phụ huynh của em đó trao đổi và cùng đưa ra hướng giải quyết hay thống nhất cách dạy nhằm giúp học sinh tiến bộ hơn.

5. Biện pháp chia nhóm chữ có cấu tạo tương đồng với nhau

Căn cứ vào đặc điểm của từng chữ cái, căn cứ vào các nét đồng dạng giữa các chữ cái trong bảng chữ cái, căn cứ vào kích thước quy trình viết các chữ cái. Chúng ta có thể chia nhóm chữ như sau:

* Chữ thường có thể chia làm 4 nhóm.
-  Nhóm 1 : i, u, ư, t, p, y, n, m, v, r, s
-  Nhóm 2 : l, b, h, k
-  Nhóm 3 : o, ô, ơ, a, ă, â, d, đ, q, g,
-Nhõm 4: c, e, ê, x
Cần chú ý khi dạy các chữ thường là phân tích kĩ chữ đầu tiên của nhóm. Dựa vào nét chữ đồng dạng với đầu nhóm, giáo viên cho học sinh tự rèn các chữ còn lại chú ý nhắc học sinh rèn kĩ các nét cơ bản.

* Nhóm chữ viết hoa.
           Dựa và các nét chữ đồng dạng ta chia chữ cái viết hoa thành các nhóm như sau:

	- Nhóm 1 gồm các chữ: A, Ă, Â, M, N
- Nhóm 2 gồm các chữ: P, R, B, D, Đ
- Nhóm 3 gồm các chữ: C, E, Ê, G, L, S, T
- Nhóm 4 gồm các chữ: I, K, H, V

- Nhóm 5 gồm các chữ: O, Ô, Ơ, Q

- Nhóm 6 gồm các chữ: U, Ư, X, Y


Việc chia nhóm như vậy sẽ giúp học sinh so sánh được cách viết các chữ, tìm ra những điểm giống nhau và khác nhau. Từ đó, học sinh nắm chắc được cách viết và các em sẽ viết được chuẩn hơn, đẹp hơn. Vì vậy, tôi cũng cho các em luyện thêm cách viết theo nhóm trong các tiết hướng dẫn học ôn tập và ở nhà.


6. Biện pháp khắc phục những khó khăn để rèn chữ đúng, đẹp cho học sinh

  Rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh là một quá trình lâu dài, phức tạp và đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì, cố gắng của cả giáo viên và học sinh. Đặc biệt là kĩ năng viết chữ đẹp. Đây là một kĩ năng không phải tự nhiên mà có, đòi hỏi sự chăm lo rèn luyện thường xuyên của giáo viên cho các em, phải dạy cho các em một cách có định hướng và có kế hoạch.

 
Giáo viên phải biết kết hợp dạy tốt các môn học khác như tập đọc, chính tả để khắc phục các đối tượng học sinh viết chậm sai do đọc yếu và sai quy tắc chính tả. Đặc biệt giáo viên không nên xem nhẹ việc rèn đọc hoặc bỏ qua việc rèn phát âm chuẩn cho học sinh. Không nên xem nhẹ môn học nào bởi vì các môn học đều có liên quan bổ sung cho nhau.

Đồ dùng học tập phải đầy đủ như giấy, vở, bút, bảng con, phấn, thước... đạt tiêu chuẩn quy định. Hiện nay học sinh lựa chọn đủ các loại bút để viết như: bút bi, bút mực nước... Những loại bút mực hay bút chấm mực như ngày xưa đối với các em vô cùng xa lạ. Chính vì vậy chữ của các em đã mất đi dáng vẻ mềm mại, chân phương so với trước đây. Các em cũng chỉ viết được một kiểu chữ nét đều, không viết được kiểu chữ có nét thanh, nét đậm. Biết được hạn chế này đầu năm tôi vận động phụ huynh mua bút luyện chữ phù hợp. Thống nhất sử dụng một loại mực, một loại bút viết (viết ngòi luyện chữ nét thanh đậm) loại viết này tuy đắt nhưng có giá trị sử dụng lâu dài, nếu gia đình học sinh nào quá khó khăn thì ít nhất cũng phải dùng bút mực chữ A. Tuyệt đối không sử dụng bút bi để luyện chữ. Sử dụng vở có chất lượng cao, không bị nhoè khi viết. Chính yếu tố này là yếu tố quyết định không nhỏ thành công của việc luyện viết chữ đẹp. 

Học sinh viết chậm, viết sai hàng ngày ngoài viết bài ở trên lớp giáo viên cần khuyến khích học sinh luyện đọc luyện viết ở nhà. Quy định mỗi ngày học sinh phải luyện viết một bài. Thời gian đầu nên cho học sinh viết thơ bốn chữ hoặc năm chữ với số lượng ít sau nâng dần lên viết thơ lục bát, đoạn văn. Sau mỗi bài viết giáo viên phải chấm chữa bài, trực tiếp chỉ chỗ sai cho học sinh từ cách trình bày đến điểm đặt bút và dừng bút của các con chữ. Đối với học sinh viết chữ đẹp giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách cầm bút, lia bút, rê bút để có được chữ viết đẹp có nét thanh nét đậm. Ngoài luyện chữ viết theo mẫu giáo viên cần sưu tầm thêm các mẫu chữ đẹp sáng tạo cho học sinh tham khảo và hướng dẫn học sinh luyện viết khơi nguồn cảm hứng yêu thích luyện viết chữ đẹp cho các em. 
III. Hiệu quả và khả năng áp dụng 
1. Hiệu quả
Trong những năm học qua tôi luôn áp dụng những biện pháp trên vào quá trình giảng dạy và rèn chữ viết cho học sinh. Chữ viết của học sinh ngày càng tiến bộ, tất cả học sinh trong lớp cùng thi đua luyện chữ. Chữ viết của các em đã trở nên mềm mại mượt mà hơn. Phần lớn các em đã biết trình bày sạch đẹp, viết chữ đúng khoảng cách. Học sinh viết chữ đúng độ cao theo quy định. Nhiều em có khả năng viết chữ nghiêng, chữ sáng tạo có nét thanh nét đậm được tham gia các hội thi do trường và ngành tổ chức đạt kết quả cao. Bên cạnh đó chữ viết của lớp cũng được các tổ chức trong nhà trường đánh giá và xếp loại là lớp đạt phong trào vở sạch chữ đẹp theo tiêu chuẩn đánh giá của bộ giáo dục.

Sau khi áp dụng các biện pháp trên để rèn chữ cho các em thì kết quả tiến bộ rõ rệt: chữ viết của học sinh lớp tôi tương đối đều hơn, bài viết sạch đẹp hơn, số lượng học sinh có ý thức giữ gìn tập vở tăng lên rõ rệt. Tốc độ viết của các em đã nhanh hơn, tỉ lệ viết đúng, viết đẹp của học sinh cũng nâng lên cụ thể như sau: 

	Tổng số

Học sinh
	Chữ viết 
đúng, đẹp
	Chữ viết chưa đúng độ cao, mẫu chữ  
	Chữ viết 
chưa đúng khoảng cánh
	Chữ viết dính nét

	
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ

	32 em
	27 em
	84,5%
	3 em


	9,3 %
	01 em


	3,1%
	01em
	3,1%


 2. Khả năng áp dụng
 Với sáng kiến này tôi đã áp dụng thành công trong việc rèn chữ cho học sinh lớp tôi. Tôi tin rằng, nếu mỗi giáo viên luôn có ý thức rèn luyện chữ viết và tận tâm dạy bảo thì chắc chắn không những các em học sinh khối ba mà cũng có thể áp dụng cho học sinh ở các khối lớp trong trường Tiểu học Tân Hộ Cơ 1 và nhân rộng trong phạm vi toàn huyện.
   Tân Hồng, ngày 28 tháng 11 năm 2020

        BGH XÁC NHẬN                                               Người viết
          HIỆU TRƯỞNG
                                                                                Huỳnh Văn Thảo
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